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   Ngày kiểm tra: 12/7/2019 

TT HỌ VÀ TÊN 
GTÍNH 

SỐ CMND 
NGÀY 

CẤP 
NƠI CẤP ĐỊA CHỈ Kết quả 

NAM NỮ 

1 Huỳnh Thị Thu Huệ   x 321251968 24/10/2002 CA Bến Tre Hòa Nghĩa, Chợ Lách, BT Đạt 

2 Nguyễn Hoài Mãi   x 321547063 20/7/2011 CA Bến Tre Hòa Nghĩa, Chợ Lách, BT Đạt 

3 Võ Thị Kim Khánh   x 320512218 28/5/2007 CA Bến Tre Hòa Nghĩa, Chợ Lách, BT Đạt 

4 Trương Thị Hồng Xuân   x 320728651 3/9/2001 CA Bến Tre Hòa Nghĩa, Chợ Lách, BT Đạt 

5 Nguyễn Thị Sáu   x 320599174 28/5/2007 CA Bến Tre Hòa Nghĩa, Chợ Lách, BT Đạt 

6 Võ Thị Thu Thủy   x 320537905 30/5/2007 CA Bến Tre Hòa Nghĩa, Chợ Lách, BT Đạt 

7 Đặng Hồng Sơn x   320973934 4/11/2014 CA Bến Tre Hòa Nghĩa, Chợ Lách, BT Đạt 

8 Nguyễn Thị Khọt   x 320668673 30/12/2003 CA Bến Tre Hòa Nghĩa, Chợ Lách, BT Đạt 

9 Lê Thị Hoàng Giang   x 321122503 26/1/2015 CA Bến Tre Hòa Nghĩa, Chợ Lách, BT Đạt 

10 Nguyễn Thị Hồng Hạnh   x 321165506 18/3/2004 CA Bến Tre Hòa Nghĩa, Chợ Lách, BT Đạt 

11 Lê Thị Cẩm Vân   x 329795313 30/5/2007 CA Bến Tre Hòa Nghĩa, Chợ Lách, BT Đạt 



12 Lê Thị Mới   x 331277365 20/6/2013 CA Vĩnh Long Hòa Nghĩa, Chợ Lách, BT Đạt 

13 Lê Thị Hết   x 320463505 25/5/2007 CA Bến Tre Hòa Nghĩa, Chợ Lách, BT Đạt 

14 Lê Thị Trúc Mai   x 321748657 28/2/2018 CA Bến Tre Hòa Nghĩa, Chợ Lách, BT Đạt 

15 Lâm Thị Phương   x 365140210 25/8/2011 CA Sóc Trăng TT Phú Lộc, Sóc Trăng Đạt 

16 Nguyễn Thị Nguyệt   x 320819967 4/5/2007 CA Bến Tre Hòa Nghĩa, Chợ Lách, BT Đạt 

17 Nguyễn Thị Thịnh   x 320085084 4/8/2017 CA Bến Tre Hòa Nghĩa, Chợ Lách, BT Đạt 

18 Nguyễn Thị Hồng Linh   x 321207042 4/6/2014 CA Bến Tre Hòa Nghĩa, Chợ Lách, BT Đạt 

19 Lê Thị Bé   x 321060125 13/8/1997 CA Bến Tre Hòa Nghĩa, Chợ Lách, BT Đạt 

20 Huỳnh Thị Ngọc   x 320998518 4/4/2016 CA Bến Tre Hòa Nghĩa, Chợ Lách, BT Đạt 

21 Huỳnh Văn Tuấn x   321165750 6/4/2006 CA Bến Tre Xã Long Thới, Chợ Lách, BT Đạt 

22 Phan Thị Long   x 320083951 29/5/2007 CA Bến Tre Hòa Nghĩa, Chợ Lách, BT Đạt 

23 Phạm Văn Kiệp x   320057823 25/5/2007 CA Bến Tre Hòa Nghĩa, Chợ Lách, BT Đạt 

24 Trần Thị Sang   x 320728954 7/6/2007 CA Bến Tre Hòa Nghĩa, Chợ Lách, BT Đạt 

25 Nguyễn Thị Hồng Hạnh   x 320795404 30/5/2007 CA Bến Tre Hòa Nghĩa, Chợ Lách, BT Đạt 

26 Thạch Văn Quýt x   321749531 5/3/2018 CA Bến Tre Hòa Nghĩa, Chợ Lách, BT Đạt 

27 Lê Thị Lợi   x 320675164 25/5/2007 CA Bến Tre Hòa Nghĩa, Chợ Lách, BT Đạt 

28 Dương Thị Kim Loan   x 320081646 28/5/2007 CA Bến Tre Hòa Nghĩa, Chợ Lách, BT Đạt 

29 Nguyễn Hồng Hạnh   x 320770036 25/5/2007 CA Bến Tre Hòa Nghĩa, Chợ Lách, BT Đạt 

30 Huỳnh Thị Ngọc Yến   x 321360469 14/7/2005 CA Bến Tre Hòa Nghĩa, Chợ Lách, BT Đạt 

31 Võ Thị Biên   x 320621679 24/5/2007 CA Bến Tre Hòa Nghĩa, Chợ Lách, BT Đạt 

32 Nguyễn Thị Bé Bảy   x 320067457 29/5/2007 CA Bến Tre Hòa Nghĩa, Chợ Lách, BT Đạt 

33 Mai Thanh Phương x   321431732 2/3/2018 CA Bến Tre Hòa Nghĩa, Chợ Lách, BT Đạt 

34 Trương Thanh Ngân x   321021139 22/4/2019 CA Bến Tre Hòa Nghĩa, Chợ Lách, BT Đạt 



35 
Hà Ngọc Thái   x 321351757 31/12/2014 

CA Bến Tre 
Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, 

BT 
Đạt 

36 
Trịnh Thị Huệ   x 320750861 20/4/2007 

CA Bến Tre 
Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, 

BT 
Đạt 

37 
Nguyễn Thị Thảo 

Sương   x 321135949 7/12/2016 
CA Bến Tre 

Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, 

BT 
Đạt 

38 
Nguyễn Văn Chung x   320068110 27/6/2007 

CA Bến Tre 
Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, 

BT 
Đạt 

39 
Lê Thị Ngọc Hà   x 320719552 20/4/2007 

CA Bến Tre 
Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, 

BT 
Đạt 

40 Phan Thị Hồng Phương   x 321278241 8/12/2015 CA. Bến Tre phường 1, thành phố Bến Tre Đạt 

41 Huỳnh Thị Thu Hồng x   320494695 29/8/2008 CA. Bến Tre thị trấn MCN, MCN, BT Đạt 

42 
Nguyễn Viết Thụy 

Xuân Vinh 
x         

  
Đạt 

43 Huỳnh Thị Thanh Xuân   x         Đạt 

44 Nguyễn Thị Út   x         Đạt 

45 Nguyễn Thành Nhân x   320990541 4/8/2014 CA. Bến Tre Hòa Lộc, MCB, BT Đạt 

46 Ngô Tấn Trước x   320856348 17/12/2007 CA. Bến Tre thị trấn Thạnh Phú, Thạnh Phú, BT Đạt 

47 Nguyễn Thị Yến   x 321446002 17/12/2007 CA. Bến Tre thị trấn Thạnh Phú, Thạnh Phú, BT Đạt 

48 Ngô Bảo Ninh x   321506905 15/5/2018 CA. Bến Tre Long Thới, Chợ Lách, BT Đạt 

49 Nguyễn Thị Kiều Muội   x 321746890 13/4/2017 CA. Bến Tre Tân Thiềng, Chợ Lách, BT Đạt 

50 Ngô Thị Thanh Thảo   x 321264640 17/4/2018 CA. Bến Tre Long Thới, Chợ Lách, BT Đạt 

51 Nguyễn Hoàng Huy x   321746420 22/4/2019 CA. Bến Tre Long Thới, Chợ Lách, BT Đạt 

52 Phạm Thành Phước x   320866995 4/1/2007 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

53 Phạm Ngọc Điệp   x 320472340 13/6/2006 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

54 Lê Thị Long   x 320472275 13/6/2006 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

55 Đinh Thị Trúc Giang   x 320812801 25/01/2010 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 



56 Nguyễn Văn Tấn x   321027932 4/4/2006 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

57 Nguyễn Hữu Đức x   320555978 16/10/2018 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

58 Nguyễn Thị Hiệp   x 320472163 3/1/2007 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

59 Huỳnh Công Thành x   320959517 8/3/2019 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

60 Lê Thị Minh Phượng   x 320492038 24/10/2011 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

61 Nguyễn Ngọc Thảo x   320543830 19/5/2016 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

62 Nguyễn Thị Thúy   x 320988820 1/4/2011 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

63 Trần Thị Diễm Châu   x 320781442 26/12/2006 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

64 Nguyễn Thị Trà Giang   x 321211919 23/4/2018 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

65 Huỳnh Thị Bé Tư   x 320745018 21/2/2013 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

66 Nguyễn Thị Thùy Linh   x 321323334 12/11/2018 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

67 Huỳnh Thị Hoài Hương   x 320870191 6/5/2019 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

68 Nguyễn Thị Hòa   x 320947498 24/4/2013 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

69 Châu Hoài Nam x   320993284 27/5/2019 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

70 Bùi Thị Tám   x 320543823 27/3/2015 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

71 Trương Mỹ Phương   x 320673224 2/4/2013 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

72 Hồ Quốc Chiến x   320936712 15/3/2019 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

73 Nguyễn Văn Tình x   320543951 16/8/2019 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

74 Lê Thị Thanh Nhung   x 321106851 4/10/2013 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

75 Nguyễn Quốc Bình x   320935876 11/12/2014 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

76 Nguyễn Thị Minh Nhân   x 320472620 3/1/2007 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

77 Phạm Văn Thanh   x 320471451 5/3/2013 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

78 Nguyễn Hiếu Đức x   321159645 7/12/2015 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

79 Trần Phong Vang x   321027829 27/8/2014 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 



80 Võ Thị Như   x 320631163 10/8/2006 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

81 Hồ Trung Chánh x   320740750 4/1/2007 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

82 Nguyễn Thị Màu   x 320543782 5/1/2007 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

83 Nguyễn Thị Vẹn   x 320588431 15/5/2017 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

84 Huỳnh Thanh Hải x   320781746 5/8/2011 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

85 Phan Thanh Hải x   320667960 21/6/2006 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

86 Nguyễn Trúc Lâm x   321159521 15/9/2014 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

87 Lê Thị Phương   x 320914123 25/7/2014 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

88 Phạm Thị Nho   x 72180000155 

24/6/2015 

Cục trưởng cục 

cảnh sát ĐKQL 

cư trú DLQG 

về dân cư 

Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

89 Thái Huỳnh Vi Phước x   321093002 11/11/2018 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

90 Bùi Lệ Quyên   x 320936625 3/12/2018 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

91 Trần Thị Kim   x 320496038 26/3/2018 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

92 
Nguyễn Khải Minh 

Quân x   321159578 1/3/2011 
CA. Bến Tre 

Tam Phước, Châu Thành, BT 
Đạt 

93 Trà Thị Mỹ Thúy   x 320781513 12/7/2006 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

94 Mai Thanh Trúc   x 320740846 11/7/2016 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

95 Lương Anh Kiệt x   320812947 2/8/2011 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

96 Nguyễn Vương Hoài x   321411746 9/4/2007 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

97 Nguyễn Thị Huỳnh Lê   x 320563699 22/01/2016 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

98 Nguyễn Văn Phương x   320781479 9/11/2006 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

99 Nguyễn Hoàng Trang   x 321451151 23/10/2018 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

100 Đặng Thị Thúy Kiều   x 321257169 7/3/2008 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 



101 Nguyễn Thị Nghĩa   x 320693390 13/3/2017 CA. Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

102 
Hồ Kim Nhựt 

    
264338159 17/04/2012 

CA. Ninh 

Thuận Cà Ná, Thuận Nam, Ninh Thuận 
Đạt 

103 Lê Thị Mỹ Nhân     321486733 27/05/2009 CA. Bến Tre Giao Long, Châu Thành, Bến tre Đạt 

104 
Ngô Thị Mỹ Vân 

    
312283313 7/12/2010 CA. Tiền Giang 

Phú Thạnh, Tân Phú Đông, Tiền 

Giang 

không 

thi 

105 
Lê Thanh Tưởng 

    
321438922 19/10/2007 

CA. Bến Tre 
Khánh Thạnh Tây, Mỏ Cày, Bến Tre 

không 

thi 

106 
Mai Nguyễn Minh Huệ 

    
197304559 22/09/2010 CA. Quảng Trị 

Thị Trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng 

Trị 
Đạt 

107 
Võ Văn Trí 

    
321563489 18/04/2012 

CA. Bến Tre 
Bình Khánh Đông, Mỏ Cày Nam, 

BT 
Đạt 

108 Phan Trung Tín     321517932 27/05/2010 CA. Bến Tre Châu Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre Đạt 

109 Nguyễn Nhật Trường     321729156 27/06/2017 CA. Bến Tre Châu Hưng, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

110 Trần Duy Khánh     321708076 20/10/2015 CA. Bến Tre Thới Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

111 Đỗ Ngọc Thọ     321755642 7/7/2015 CA. Bến Tre Thới Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

112 Lê Văn Đang     321559019 25/04/2012 CA. Bến Tre Thới Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

113 Trần Văn Cảnh     321295863 12/10/2017 CA. Bến Tre Tân Bình, Mỏ Cày Nam, BT Đạt 

114 Dương Tuấn Nhủ     321521721 9/8/2018 CA. Bến Tre An Ngãi Tây, Ba Tri, Bến Tre Đạt 

115 
Phan Hải Châu     079090005090 14/03/2019 CA. TP HCM 

Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP. 

HCM 

không 

thi 

116 
Phan Hải Long     079092003982 28/12/2016 CA. TP HCM 

Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP. 

HCM 
Đạt 

117 Nguyễn Văn Quan     321341208 11/6/2018 CA. Bến Tre Sơn Phú, Giồng Trôm, Bến Tre Đạt 

118 Nguyễn Cao Trí     321496329 12/6/2017 CA. Bến Tre Hưng Lễ, Giồng Trôm, Bến Tre Đạt 

119 Nguyễn Thanh Duy     321724413 17/07/2015 CA. Bến Tre Long Đinh, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

120 Trần Long Thạnh     321762657 1/9/2017 CA. Bến Tre Thạnh Ngãi, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre Đạt 

121 Bạch Văn Út     321386214 7/11/2017 CA. Bến Tre Vang Quới Đông, Bình Đại, Bến Tre Đạt 



122 Văn Tiến Vũ     321530976 20/01/2014 CA. Bến Tre Sơn Đông, TP Bến Tre, Bến Tre Đạt 

123 
Triệu Hoàng Long     320893558 13/09/2007 CA. Bến Tre Phú Thuận, Bình Đại, Bến Tre 

không 

thi 

124 Phạm Thị Ngọc Hiếu     321475397 20/10/2017 CA. Bến Tre Nhơn Thạnh, TP Bến Tre, Bến Tre Đạt 

125 Lê Ngọc Hồ     321496640 4/8/2009 CA. Bến Tre Tân Hào, Giồng Trôm, Bến Tre Đạt 

126 
Trương Chí Hải     321707702 26/07/2016 CA. Bến Tre Tân Hưng, Ba Tri, Bến Tre 

không 

thi 

127 
Đặng Thị Ngọc Anh     341722007 27/02/2019 CA. Đồng Tháp 

Thường Phước 2, Hồng Ngự, Đồng 

Tháp  

không 

thi 

128 
Phan Chí Bảo     321579451 1/4/2013 CA. Bến Tre 

Tân Thành Bình, Mỏ Cày Bắc, Bến 

Tre 

không 

đạt 

129 Nguyễn Văn Thái     321710200 17/07/2013 CA. Bến Tre Tân Hào, Giồng Trôm, Bến Tre Đạt 

130 Nguyễn Hữu Vinh x   321607936 1/7/2016 CA. Bến Tre Thạnh Ngãi, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre Đạt 

131 Nguyễn Thị Thảo Em   x 320855103 30/10/2009 CA. Bến Tre Thạnh Ngãi, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre Đạt 

132 Lê Thanh Kha x   321504437 21/7/2016 CA. Bến Tre phường 7, TP. Bến Tre Đạt 

133 Lê Thị Trúc Mai   x 321015319 24/8/2013 CA. Bến Tre Vang Quới Đông, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

134 Huỳnh Thanh Phúc x   321722557 24/6/2014 CA. Bến Tre Thới Lai, Bình Đại, BT Đạt 

135 Nguyễn Minh Hiếu x   321729194 21/11/2019 CA. Bến Tre Thới Lai, Bình Đại, BT Đạt 

 


